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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Lúa gạo là một trong những cây lương thực chính của người châu Á và 

đóng góp phần lớn vào nhu cầu dinh dưỡng của con người. Các giống lúa mùa 

có ưu điểm là có khả năng thích nghi cao với điều kiện khí hậu, đất đai và tập 

quán canh tác của người dân địa phương, được trồng ở những vùng đất không 

chủ động được nước tưới tiêu, không thể trồng lúa cao sản ngắn ngày. Các 

giống lúa địa phương mang nhiều gen quý, được xem là nguồn vật liệu lai quan 

trọng của các chương trình lai tạo giống. Thế nhưng, do biện pháp kỹ thuật 

canh tác chưa hợp lý, các giống lúa thường bị thoái hóa do lẫn cơ giới, tập quán 

canh tác của người dân, hoặc do lai tạp giao làm cho giống lúa mùa lẫn gạo đỏ, 

số hạt ít đi, số hạt chắc/bông giảm dần, dẫn đến giảm năng suất và chất lượng 

thương phẩm bị giảm. Với xu hướng phát triển chung của kinh tế thị trường, 

người trồng lúa chuyển sang các giống lúa cao sản, ngắn ngày, năng suất cao, 

vì vậy, các giống lúa mùa hiện không còn phù hợp. Chính điều này dẫn đến sự 

thu hẹp về mặt đa dạng di truyền, có nhiều giống lúa đã không còn trong sản 

xuất, dẫn đến việc mất đi nhiều vật liệu di truyền quý giá dành cho chọn giống 

(Khuất Hữu Trung và ctv., 2012). Do vậy, để đảm bảo năng suất, chất lượng 

cũng như các đặc điểm ban đầu của các giống lúa mùa địa phương, quá trình 

phục tráng giống là cần thiết. 

Việc phục tráng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn các nguồn gen 

quý là việc làm cần thiết và cấp bách để giữ gìn nguồn gen, giúp bảo tồn và 

phát triển các giống lúa mùa đặc trưng của địa phương. Do đó, đề tài “Phục 

tráng và bảo tồn một số giống lúa, giống nếp đặc trưng ở tỉnh Trà Vinh” được 

thực hiện nhằm phục tráng lại giống lúa Tài Nguyên, Trắng Tép và Nếp Than 

của tỉnh Trà Vinh, cung cấp nguồn giống đạt chất lượng và góp phần nâng cao 

thu nhập cho người dân Trà Vinh. 
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Mục tiêu tổng quát:  

Thu thập, tuyển chọn và phục tráng 3 giống lúa Tài Nguyên, Trắng Tép 

và Nếp Than nhằm bảo tồn nguồn gen cây lúa đặc trưng của tỉnh Trà Vinh. 

Trên cơ sở đó góp phần gia tăng thu nhập cho người trồng lúa phục vụ phát 

triển kinh tế- xã hội của địa phương. 

Mục tiêu cụ thể: 

Phục tráng được 3 giống lúa Tài Nguyên, Trắng Tép và Nếp Than trên 

diện tích 1 ha với độ thuần đạt 99,9%, năng suất cao hơn 10% so với giống 

chưa phục tráng. 

Bảo tồn 3 giống lúa Tài Nguyên, Trắng Tép và Nếp Than sau phục tráng. 

Trong đó, giao cho hộ nông dân tự quản bảo tồn trên diện tích 1 ha (với số 

lượng 300 kg giống) và bảo tồn chuyển chỗ dưới hình thức tồn trữ lạnh và nuôi 

cấy mô in vitro tại Trung tâm Công nghệ Sinh học và Môi trường (Trường Đại 

học Trà Vinh) với số lượng giống là 15 kg. 
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CHƯƠNG I 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

1. Nội dung 1: Điều tra, khảo sát và thu thập mẫu lúa Tài Nguyên, 

Trắng Tép và Nếp Than tại tỉnh Trà Vinh 

Dựa vào một số đặc điểm mô tả của giống, soạn thảo phiếu điều tra thông 

tin về giống lúa Tài Nguyên, Trắng Tép và Nếp Than tại Trà Vinh 

Điều tra, khảo sát và thu thập bổ sung nguồn gen của 3 giống lúa Tài 

Nguyên, Trắng Tép và Nếp Than tại Trà Vinh 

Xử lý thông tin thu thập, viết báo cáo và quản lý cơ sở dữ liệu về 3 giống 

lúa Tài Nguyên, Trắng Tép và Nếp Than tại Trà Vinh 

2. Nội dung 2: Lưu giữ, bảo quản nguồn gen của 3 giống lúa Tài 

Nguyên, Trắng Tép và Nếp Than tại tỉnh Trà Vinh  

Đánh giá đặc tính nông học của các dòng lúa Tài Nguyên, Trắng Tép và 

Nếp Than thu thập – Vụ thứ nhất (G0). 

Đánh giá phẩm chất của các dòng lúa Tài Nguyên, Trắng Tép và Nếp Than 

thu thập – Vụ thứ nhất (G0). 

Lưu giữ, bảo quản nguồn gen của các dòng lúa Tài Nguyên, Trắng Tép và 

Nếp Than thu thập – Vụ thứ nhất (G0). 

3. Nội dung 3: Phục tráng 3 giống lúa mùa Tài Nguyên, Trắng Tép và 

Nếp Than 

Trồng và chọn lọc dòng thuần – vụ thứ hai (G1) (1ha/ 3 giống – 3 địa điểm) 

Đánh giá đặc tính nông học của các dòng lúa Tài Nguyên, Trắng Tép và 

Nếp Than thu thập – Vụ thứ nhất (G1). 

Đánh giá phẩm chất của các dòng lúa Tài Nguyên, Trắng Tép và Nếp Than 

thu thập – Vụ thứ nhất (G1). 

Lưu giữ, bảo quản nguồn gen của các dòng lúa Tài Nguyên, Trắng Tép và 

Nếp Than thu thập – Vụ thứ nhất (G1). 

Trồng và chọn lọc dòng thuần – vụ thứ hai (G2) (1ha/ 3 giống – 3 địa điểm) 
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Đánh giá đặc tính nông học của các dòng lúa Tài  Nguyên, Trắng Tép và 

Nếp Than thu thập – Vụ thứ nhất (G2). 

Đánh giá phẩm chất của các dòng lúa Tài Nguyên, Trắng Tép và Nếp Than 

thu thập – Vụ thứ nhất (G2). 

Kiểm tra kiểu gen, phân nhóm di truyền trên 3 giống lúa Tài Nguyên, 

Trắng Tép và Nếp Than thu thập – Vụ thứ ba (G2) 

Lưu giữ, bảo quản nguồn gen của các dòng lúa Tài Nguyên, Trắng Tép và 

Nếp Than thu thập – Vụ thứ nhất (G2) 

Đánh giá thiết lập các chỉ tiêu tiêu chuẩn đối với các giống lúa Tài Nguyên, 

Trắng Tép và Nếp Than thu thập sau khi phục tráng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG II 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 



 

5 
 

1. Nội dung 1: Điều tra, khảo sát và thu thập mẫu lúa Tài Nguyên, 

Trắng Tép và Nếp Than tại tỉnh Trà Vinh 

1.1. Hoạt động 1.1: Dựa vào một số đặc điểm mô tả của giống, soạn thảo 

phiếu điều tra thông tin về giống lúa Tài Nguyên, Trắng Tép và Nếp Than 

tại Trà Vinh 

▪ Thu thập thông tin thứ cấp  

Đầu năm 2020, tình hình xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn 

biến phức tạp, độ mặn cao nhất đo được tại các sông chính của tỉnh thường 

xuyên ở mức vượt ngưỡng cho phép, đỉnh mặn cao nhất năm nay xuất hiện vào 

tháng 02, có nơi xuất hiện vào tháng 01, so với cùng kỳ thời gian năm 2019 cao 

hơn từ 1‰ đến 9,5‰, so với năm 2016 (năm mặn lịch sử), có nơi thấp hơn 

6,51‰, có nơi cao hơn 2,5‰. Ranh giới mặn 4‰ thời kỳ đỉnh điểm của xâm 

nhập mặn cách cửa biển 60 – 65km. Nguồn nước ngọt lấy từ các cống đầu mối 

và dẫn từ Vĩnh Long về chưa thể cung cấp đến các vùng xa của tỉnh, do đó mực 

nước trong nội đồng một số nơi không đảm bảo phục vụ sản xuất và đời sống 

của người dân Trà Vinh. 

Xâm nhập mặn ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp trực tiếp là cây lúa. 

Vụ mùa 2019-2020: Diện tích lúa bị thiệt hại do ảnh hưởng hạn, mặn 381,86 

ha; tập trung tại huyện Châu Thành và Trà Cú, cụ thể: 

+ Diện tích thiệt hại từ 30% đến 70%: 98,15 ha (huyện Châu Thành); 

+ Diện tích thiệt hại >70%: 283,71ha (huyện Châu Thành 48,84ha; Trà Cú 

234,87 ha). 

Do tình hình xâm ngập mặn thiệt hại đến quá trình canh tác lúa, vì vậy các 

báo cáo thống kê về diện tích, năng suất, sản lượng lúa tại tỉnh Trà Vinh đã 

giảm trong 3 năm qua, cụ thể: Theo báo cáo thống kê từ cục thống kê tỉnh Trà 

Vinh, diện tích, năng suất, sản lượng cây lúa vụ mùa năm 2020, các giống lúa 

tập trung trồng tại 3 huyện Châu Thành, Cầu Ngang và Trà Cú 
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Theo báo cáo thống kê từ cục thống kê tỉnh Trà Vinh năm 2020, diện tích, 

sản lượng và doanh thu theo giống lúa của các hộ nông dân canh tác trên địa 

bàn tỉnh Trà Vinh cũng không thấy đề cập đến 3 giống Tài Nguyên, Trắng Tép 

và Nếp Than. 

Báo cáo năm 2021 của cục thống kê tỉnh Trà Vinh về diện tích cây hàng 

năm của tỉnh phân theo đơn vị hành chính có thêm giống lúa TN 108 (NN10) 

tại huyện Châu Thành, tuy nhiên vẫn không có giống lúa Trắng Tép và Nếp 

Than ở cả 3 huyện Châu Thành, Cầu Ngang và Trà Cú. 

Từ các kết quả báo cáo của cục thống kê tỉnh Trà Vinh về tình hình sản 

xuất 3 giống lúa Tài Nguyên, Trắng Tép và Nếp Than tại 3 huyện Châu Thành, 

Cầu Ngang và Trà Cú cho thấy các giống lúa Tài Nguyên, Trắng Tép và Nếp 

Than không còn được trồng phổ biến ở Tỉnh Trà Vinh. Để làm rõ hơn, nhóm 

đã tiến hành lập phương án điều tra và thiết kế phiều điều tra (PL01) dựa trên 

một số thông tin thu thập từ cán bộ quản lý và nông dân đã có kinh nghiệm 

trồng các giống lúa mùa.  

▪ Nội dung phiếu điều tra: tập trung vào đặc điểm của các giống lúa mùa 

(Tài Nguyên, Trắng Tép và Nếp Than), diện tích, năng suất qua một số năm, 

tình hình tiêu thụ sản phẩm, tình hình chuyển giao và áp dụng các tiến bộ kỹ 

thuật trong sản xuất, định hướng và kế hoạch phát triển lúa mùa đặc sản Tài 

Nguyên, Trắng Tép và Nếp Than của địa phương, các khó khăn và giải pháp 

trong việc sản xuất và hiện trạng canh tác lúa Tài Nguyên, Trắng Tép và Nếp 

Than 

1.2. Hoạt động 1.2: Điều tra, khảo sát và thu thập bổ sung nguồn gen của 

3 giống lúa Tài Nguyên, Trắng Tép và Nếp Than ở Trà Vinh 

Dựa vào phương án điều tra, nhóm thực hiện đề tài tiến hành liên hệ phòng 

nông nghiệp huyện nhờ hỗ trợ lựa chọn đối tượng điều tra. Quá trình điều tra 

được thực hiện tại 3 huyện Cầu Ngang, Châu Thành và Trà Cú. 
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Phần lớn giống lúa, giống nếp được trồng nhiều ở Ấp Bích Trì, xã Hòa 

Thuận, huyện Châu Thành. Thông tin hộ có kinh nghiệm canh tác lúa mùa như 

sau: đối với giống Tài Nguyên, huyện Trà Cú có 51 hộ (31,3%), huyện Châu 

Thành có 79 hộ (48,5%) và huyện Cầu Ngang có 33 hộ (20,2%). Giống Trắng 

Tép, huyện Trà Cú có 21 hộ (17,4%), huyện Châu Thành có 32 hộ (26,4%) và 

huyện Cầu Ngang có 68 hộ (56,2%). Giống nếp Than, huyện Trà Cú có 7 hộ 

(43,8%), huyện Châu Thành có 06 hộ (37,5%) và huyện Cầu Ngang có 03 hộ 

(18,8%). Số thành viên trong nông hộ cao nhất là 4 thành viên canh tác lúa Tài 

Nguyên (25,2%) và Trắng Tép (24%), trong đó thì số thành viên trong nông hộ 

là 5 thành viên canh tác giống Nếp Than (37,5%). 

Nhìn chung sản xuất lúa mùa tại tỉnh Trà Vinh cũng gặp nhiều khó khăn 

như thiếu nguồn lao động cho sản xuất. Sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, không có 

kế hoạch. Chưa được tiếp cận với những tiến bộ khoa học kỹ thuật, chưa được 

huấn luyện và đào tạo tập huấn. Giá vật tư nông nghiệp (thuốc trừ sâu và phân 

bón) cao, không ổn định và chưa kiểm soát được chất lượng vật tư nông nghiệp. 

Chất lượng lúa thấp không ổn định, chưa có chính sách đúng mức về tiêu thụ, 

giá cả bấp bênh. Đồng thời, do tình hình xâm nhập mặn ngày càng nghiêm 

trọng, làm ảnh hưởng đến canh tác lúa mùa nên người dân đã chuyển sang nuôi 

tôm hoặc trồng các giống lúa ngắn ngày. 

Bên cạnh kinh nghiệm làm ruộng của nông dân tích lũy được trong quá 

trình canh tác, việc áp dụng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, sự hỗ trợ của nhà 

khoa học, nhà quản lý cũng như sự hỗ trợ của nhà nước. Đề nghị của người 

nông dân cần thuần lại giống cho năng suất cao hơn, giữ lại nét truyền thống 

của giống ban đầu, cũng như hỗ trợ đổi giống. 

▪ Lý do canh tác các giống lúa mùa 

Hầu hết các nông hộ cho rằng giống Tài Nguyên thuộc nhóm giống tốt, 

giá bán cao (94 hộ - 58%), 40 nông hộ (24%) cho rằng giống Tài Nguyên thích 
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hợp với vùng đất canh tác; 15 nông hộ (9%) cho rằng giống Tài Nguyên thuộc 

nhóm ngon cơm, quá tình canh tác không sử dụng nhiều phân thuốc 

Kết quả điều tra 121 nông hộ chỉ ra 38% nông hộ cho rằng giống Trắng 

Tép thuộc nhóm dễ trồng, dễ chăm sóc, ít phun thuốc và không tốn công; 18% 

nông hộ cho đây là giống được canh tác lâu đời; 8% nông hộ cho rằng chất 

lượng gạo ngon, thị trường ưa chuộng. Hầu hết các nông hộ cho rằng giống 

Trắng Tép thuộc nhóm giống tốt, giá bán cao (94 hộ - 58%), 40 nông hộ (24%) 

cho rằng giống Trắng Tép thích hợp với vùng đất canh tác; 15 nông hộ (9%) 

cho rằng giống Trắng Tép thuộc nhóm ngon cơm, quá tình canh tác không sử 

dụng nhiều phân thuốc. 

Kết quả điều tra 16 nông hộ chỉ ra 44% nông hộ cho rằng giống Nếp Than 

thích hợp với vùng đất canh tác, 25% cho rằng chất lượng Nếp Than được thị 

trường ưa chuộng và 6% nông hộ cho rằng Nếp Than thuộc nhóm dễ trồng, dễ 

chăm sóc, ít phun thuốc và ít tốn công trồng. Hầu hết các nông hộ cho rằng 

giống Nếp Than thuộc nhóm giống tốt (50%), 25% nông hộ cho rằng giống 

Nếp Than thích hợp với vùng đất canh tác và 19% nông hộ cho rằng giống Nếp 

Than thuộc nhóm ngon cơm, quá tình canh tác không sử dụng nhiều phân thuốc.  

▪ Nguồn gốc và chất lượng giống:  

Đối với giống Tài Nguyên, hiện nay nguồn giống được sử dụng để trồng 

lại cho vụ sau chủ yếu là người dân tự giữ giống (60,7%), tiếp theo là giống 

được mua từ các cơ sở nhân giống (25,8%), việc trao đổi giống giữa các hộ vẫn 

còn được duy trì ở một số nơi, tuy nhiên tỷ lệ này chiếm khoảng 13,5%. Cũng 

theo kết quả điều tra, do các hộ nông dân tự giữ giống để trồng lại cho vụ sau, 

nên chất lượng hạt giống cũng bị giảm qua từng vụ, tỷ lệ giống tốt chiếm 83,4%; 

phần còn lại là các giống có chất lượng khá (15,3%) và trung bình (1,2%). 

Đối với giống Trắng Tép,  nhìn chung người dân tự giữ giống để trồng lại 

cho vụ sau (57,9%), thấp hơn giống Tài Nguyên,  tiếp theo là giống được mua 

từ các cơ sở nhân giống (24,8%), việc trao đổi giống giữa các hộ vẫn còn được 
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duy trì ở một số nơi, tuy nhiên tỷ lệ này chiếm khoảng 17,4%. Cũng theo kết 

quả điều tra, do các hộ nông dân tự giữ giống để trồng lại cho vụ sau, nên chất 

lượng hạt giống được đánh giá sơ bộ là 80,2% là giống tốt; 16,5% giống đạt 

chất lượng khá và 3,3% cho rằng giống đạt chất lượng trung bình. 

Đối với giống Nếp Than, nhìn chung giống được mua từ các cơ sở nhân 

giống (44%), người dân tự giữ giống để trồng lại cho vụ sau (37%), việc trao 

đổi giống giữa các hộ vẫn còn được duy trì ở mức tương đối, chiếm 19%. Cũng 

theo kết quả điều tra, do các hộ nông dân mua giống từ bên ngoài nên chất 

lượng hạt giống được đánh giá là tốt (81%), việc giữ lại giống để sản xuất cho 

vụ sau nên chất lương giống giảm hơn so với các giống được mua từ cơ sở bên 

ngoài, chất lượng giống được đánh giá là khá chiếm 19%, không có kết quả báo 

cáo chất lượng giống trung bình và kém. 

▪ Diện tích, năng suất và sản lượng:  

Diện tích trồng các giống lúa Tài Nguyên tập trung chủ yếu ở Châu Thành, 

các giống Trắng Tép và Nếp Than rất ít được trồng hiện nay. Do các giống lúa 

mùa ít được chăm sóc trong quá trình canh tác nên sản lượng lúa thu hoạch đạt 

mức trung bình dưới 400kg/1000m2. Cụ thể, có 37,3% nông hộ được điều tra 

có sản lượng lúa tươi khi thu hoạch đạt mức từ 310-400kg/1000m2; 22,6% nông 

hộ thu được 200-300kg/1000m2 lúa tươi; 25,3% nông hộ thì không rõ sản lượng 

lúa tươi thu hoạch; trong khi đó chỉ có 4% nông hộ được điều tra đạt sản lượng 

lúa tươi thu hoạch là trên 500kg/1000m2.  

▪ Đặc tính giống lúa mùa:  

Điều tra 300 hộ nông dân có kinh nghiệm trồng lúa mùa tại 3 huyện Châu 

Thành, Cầu Ngang và Trà Cú cho thấy thời gian sinh trưởng của các giống Tài 

Nguyên, Trắng Tép và Nếp Than là khác nhau. Trong đó có 140% nông hộ có 

thời gian canh tác lúa từ lúc gieo đến khi thu hoạch từ 160-180 ngày; 109,2% 

nông hộ cho rằng thời gian sinh trưởng của 3 giống lúa Tài Nguyên, Trắng Tép 
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và Nếp Than từ 180-190 ngày; chỉ 50,8% nông hộ cho rằng thời gian sinh 

trưởng của giống lúa mùa từ 150-160 ngày. 

Giống lúa Tài Nguyên: về hình thái, lúa Tài Nguyên có thân cứng, đẻ 

nhánh tốt, có màu xanh (81,6%), lá màu xanh (92,6%), bông lúa có màu vàng 

khi chín (92%); chiều cao trung bình của cây >1m (78,5%), hạt có màu vàng 

(91,4%), hạt gạo có hơi tròn (60,1%) có màu trắng đục. Gạo Tài Nguyên có 

cơm mềm, xốp (81%), gạo hơi thơm (63,8%). 

Giống lúa Trắng Tép: về hình thái, lúa Trắng Tép có thân màu xanh 

(86,8%), lá màu xanh (82,6%), bông màu vàng khi chín (97,5%), chiều cao 

trung bình >1m (71,9%), hạt gạo vàng (91,7%), hạt gạo hơi tròn (57,9%). Gạo 

Trắng Tép có cơm mềm xốp (81%), gạo không thơm (41,3%). 

Giống Nếp Than: về hình thái, bông màu tím (62,5%), chiều cao trung 

bình >1m (87,5%), hạt gạo màu tím (68,8%), hạt gạo hơi dài (50%). Gạo Nếp 

Than mềm xốp (81,3%). 

▪ Về việc chuyển giao khoa học kỹ thuật 

Đa số nông dân sản xuất lúa từ kinh nghiệm bản thân, người dân chưa 

nhận được kỹ thuật từ các nhà khoa học. Nhìn chung nông dân gặp khó khăn 

nhiều về yếu tố kỹ thuật trong sản xuất. Theo kết quả điều tra thì hầu hết nông 

dân mong được tập huấn khoa học kỹ thuật, có nơi cung cấp nguồn giống tốt, 

ổn định hàng năm, đồng thời hỗ trợ về giá phân bón và giá bán của sản phẩm. 

▪ Định hướng canh tác các giống lúa mùa:  

Kết quả điều tra về định hướng canh tác 3 giống lúa Tài Nguyên, Trắng 

Tép và Nếp Than cũng cho thấy có 117 nông hộ không có mong muốn tiếp tục 

canh tác giống lúa mùa; 87,7% nông hộ cũng không có nhu cầu canh tác; 71% 

nông hộ cho rằng nếu có nguồn giống tốt thì sẽ tiếp tục canh tác; 13% nông hộ 

sẽ tiếp tục canh tác nếu như không bị xâm nhập mặn; chỉ 11,5% nông hộ tiếp 

tục canh tác vì lý do đây là giống truyền thống, đã canh tác từ rất lâu đời. 
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▪ Một số đề xuất: Nhìn chung, trong quá trình điều tra có 297,4% các hộ 

nông dân không có đề xuất gì cho quá trình tiêu thụ lúa, có thể là do người dân 

không gặp khó khăn trong quá trình tiêu thụ lúa. Tuy nhiên, có 237% nông hộ 

không có đề xuất gì cho quá trình canh tác lúa; 38,5% nông hộ được điều tra 

rất muốn có nguồn giống lúa Tài Nguyên, Trắng Tép và Nếp Than tốt để phục 

vụ quá trình sản xuất, do hiện nay người dân phải mua giống ở Sóc Trăng hoặc 

nguồn giống tự có nhưng chất lượng không cao. 

1.3. Hoạt động 1.3: Kết quả thu thập vật liệu khởi đầu 

Trong quá trình thực hiện điều tra, khảo sát, nhóm thực hiện đề tài đã thu 

thập được 300 dòng lúa Tài Nguyên, 192 dòng lúa Trắng Tép và 115 dòng Nếp 

Than tại huyện Châu Thành và Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. 

Nhìn chung, ngày nay các giống lúa Tài Nguyên, Trắng Tép và Nếp Than 

tập trung chủ yếu ở huyện Châu Thành. Huyện Châu Thành có diện tích trồng 

lúa Tài Nguyên khá lớn, nhiều nhất ở ấp Bích Trì và ấp Vĩnh Trường. Tuy 

nhiên, giống Trắng Tép và Nếp Than chỉ có 1 hộ trồng ở huyện Châu Thành. 

Ở huyện Trà Cú chỉ còn giống Tài Nguyên, Nếp Than tuy nhiên do tình hình 

xâm nhập mặn kéo dài, người nông dân cũng không dám xuống giống, các 

giống lúa mùa chủ yếu là giống Bụi Vàng, rất ít hộ trồng lúa Tài Nguyên, do 

đó, những năm gần đây nên diện tích trồng lúa Tài Nguyên cũng giảm mạnh. 

Riêng huyện Cầu Ngang, diện tích trồng lúa mùa cũng giảm mạnh cụ thể 498ha 

(năm 2018); 483ha (2019) và 397 ha (2020). Các giống lúa trồng chủ yếu là lúa 

sỏi và Nàng keo, các giống Tài Nguyên, Trắng Tép và Nếp Than không còn 

trồng ở huyện Cầu Ngang cách đây khoảng 2-3 năm, đo dó, nhóm thực hiện 

không thể thu thập được nguồn vật liệu ban đầu.  

2. Nội dung 2: Lưu giữ, bảo quản nguồn gen của 3 giống lúa mùa Tài 

Nguyên, Trắng Tép và Nếp Than thu thập được tại tỉnh Trà Vinh 

2.1. Hoạt động 2.1: Đánh giá đặc tính nông học của các dòng lúa Tài 

Nguyên, Trắng Tép và Nếp Than thu thập – Vụ thứ nhất (G0) 
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Trong số 300 dòng Tài Nguyên, 192 dòng Trắng Tép và 115 dòng Nếp 

Than thu thập tại các huyện Châu Thành và Trà Cú, nhóm nhận thấy giống lúa 

Tài Nguyên được trồng nhiều nhất ở huyện Châu Thành, giống Trắng Tép bị 

hạn chế không tìm thấy ở huyện Cầu Ngang và Trà Cú do 2 vùng này bị ảnh 

hưởng của xâm nhập mặn.  

Các dòng lúa được thu thập và đánh giá các chỉ tiêu nông học, kết quả cho 

thấy các dòng lúa đạt chuẩn, dùng làm vật liệu cho vụ G1 nằm trong giá trị 

trung bình và độ lệch chuẩn. Cụ thể: 

Đối với giống Tài Nguyên: chiều cao cây trung bình 139,9±cm; số bông 

23,1±5,7 bông/bụi; dài bông 22,1±2,2cm; dài hạt 7,9±0,3mm; tổng hạt chắc 

99,1±30,6 hạt/bông; tổng số hạt 134,3±28,6 hạt/bông; tỷ lệ chắc 73,6±15,4%. 

Đối với giống Trắng Tép: chiều cao cây trung bình 144,8±10,7cm; số bông 

22,3±5,9 bông/bụi; dài bông 22,8±2,1cm; dài hạt 8,9±0,4mm; tổng hạt chắc 

106,8±27,8 hạt/bông; tổng số hạt 146,1±30,0 hạt/bông; tỷ lệ chắc 73,3±12,7%. 

Đối với giống Nếp Than: chiều cao cây trung bình 140,3±16,1cm; số bông 

12,7±2,5 bông/bụi; dài bông 21,8±2,1cm; dài hạt 8,5±0,4mm; tổng hạt chắc 

100,6±14,2 hạt/bông; tổng số hạt 131,8±23,7 hạt/bông; tỷ lệ chắc 77,2±8,4%. 

Riêng thời gian sinh trưởng không ghi nhận trong bảng này vì thu hoạch 

cây đã được chọn lọc đều được thực hiện nghiêm ngặt trong một ngày, để đảm 

bảo chính xác thời gian sinh trưởng của giống.  

2.2. Hoạt động 2.2: Đánh giá phẩm chất của các dòng lúa Tài Nguyên, 

Trắng Tép và Nếp Than thu thập – Vụ thứ nhất (G0) 

Qua kết quả đánh giá cho thấy hầu hết các giống địa phương hiện nay có 

độ lẫn và thoái hóa giống cao. Giống Tài Nguyên hiện nay dạng gạo lẫn hạt đỏ 

khá cao từ 5 – 45% tỉ lệ hạt gạo đỏ lẫn trong các mẫu giống thu thập được từ 

các điểm ở 2 huyện Trà Cú và Châu Thành, Trà Vinh. Giống Trắng Tép thu tại 

Châu Thành cũng cho tỉ lệ gạo lẫn hạt đỏ khoảng 5%. Riêng giống Nếp Than 

có màu sắc hạt gạo màu tím than (100% tím than). Tuy nhiên giống Nếp Than 
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vẫn có lẫn xen dạng hạt gạo có hàm lượng amylose cao (24,8%). Do đó, việc 

phục tráng và bảo tồn các giống lúa Tài Nguyên, Trắng Tép và Nếp Than cho 

địa phương tại tỉnh Trà Vinh là rất cần thiết hiện nay. 

2.3. Hoạt động 2.3: Lưu giữ, bảo quản nguồn gen của các dòng lúa Tài 

Nguyên, Trắng Tép và Nếp Than thu thập – Vụ thứ nhất (G0) 

Các dòng lúa Tài Nguyên, Trắng Tép và Nếp Than sau khi đánh giá đặc 

điểm nông học và phẩm chất được tuyển chọn phục vụ cho công tác phục tráng. 

Hạt được làm sạch bụi và loại bỏ hạt lép, hạt được cho vào túi nilong và được 

bảo quản ở các nhiệt độ khác nhau: nhiệt độ thường và nhiệt độ lạnh (0-5oC và 

5-10oC). Kết quả sau 5 tháng bảo quản bảo quản cho thấy nhiệt độ 0-5oC tỷ lệ 

nảy mầm cao nhất là 76,2%, tiếp đến là nhiệt độ 10-15oC đạt 66,3% và nhiệt 

độ phòng có tỷ lệ nảy mầm thấp nhất là 58,5%. 

3. Nội dung 3: Phục tráng 3 giống lúa mùa Tài Nguyên, Trắng Tép và 

Nếp Than 

3.1. Hoạt động 3.2: Đánh giá đặc tính nông học của các dòng lúa Tài 

Nguyên, Trắng Tép và Nếp Than – Vụ thứ hai (G1) 

Các dòng lúa ưu tú từ các giống Tài Nguyên, Trắng Tép và Nếp Than được 

gieo cấy ở 03 ruộng Trà Cú, Châu Thành và Cầu Ngang trong vụ G1. Những 

dòng nào có bất kỳ một tính trạng quá xấu đều bị gạt bỏ cả dòng ngay tại đồng 

ruộng. Những dòng đồng đều không nhiễm hoặc nhiễm rất nhẹ với sâu bệnh 

hại được đo đếm các chỉ tiêu nông học như chiều cao cây, chiều dài lá, rộng lá, 

số nhánh, dài bông, dài hạt, rộng hạt, tổng số hạt chắc, tổng số hạt, trọng lượng 

khô, khối lượng 1000 hạt, tỷ lệ chắc. 

Thời gian sinh trưởng trung bình của giống Nếp Than từ 140- 150 ngày 

(ra hoa cuối tháng 10, thu hoạch đầu tháng 11); giống Tài Nguyên có thời gian 

sinh trưởng khá dài, từ 170-180 ngày (trổ bông cuối tháng 12, thời gian thu 

hoạch cuối tháng 2); giống Trắng Tép có thời gian tương tự với giống Tài 

Nguyên, thời gian sinh trưởng từ 165-170 ngày (trổ bông giữa tháng 11 al, thời 
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gian thu hoạch giữa tháng 12 âl). 

Giống Tài Nguyên 

Trong số 121 dòng đã gieo cấy, những dòng nào có bất kỳ một tính trạng 

quá xấu đều bị gạt bỏ cả dòng ngay tại đồng ruộng. Những dòng đồng đều được 

thu hoạch và đo đếm các chỉ tiêu nông học. Kết quả có 26 dòng được thu thập 

và đánh giá chỉ tiêu nông học và 3 dòng đối chứng.  

Từ số liệu phân tích G1 cho thấy độ biến động (CV%) của các chỉ tiêu 

theo dõi ở thế hệ G1 có xu hướng tiến bộ hơn so với thế hệ G0. Các chỉ đặc 

điểm nông học như tổng số hạt chắc/bông, tổng số hạt và tỷ lệ chắc có độ biến 

động cao ở vụ G0 thì sang vụ G1 độ biến động đạt ở mức thấp.  

Chiều cao cây ở thế hệ G1 đạt bình quân 137,7±7,6cm. Chiều dài lá trung 

bình đạt 45,1±3,4cm. Chiều rộng lá trung bình đạt 1,0±0,1cm. Các dòng lúa 

Tài Nguyên vụ G1 có số nhánh trung bình đạt 37,4 ±3,9nhánh/bụi. Theo 

Nguyễn Ngọc Đệ (2008), số chồi hình thành bông (chồi hữu hiệu) thấp hơn so 

với chồi tối đa và ổn định khoảng 10 ngày trước khi đạt được số chồi tối đa. 

Kết quả đánh giá chỉ tiêu về số bông và số bông/m2 của các dòng lúa Tài 

Nguyên vụ G1 tăng hơn so với vụ G0 lần lượt là 3,9 bông/bụi 35,6 bông/m2.
 

Chiều dài bông tăng 1,6cm ở vụ G1 so với vụ G0. Số hạt chắc/bông trung bình 

đạt 106,4±6,5 hạt/bông, tổng số hạt/bông các dòng Tài Nguyên trung bình đạt 

119,7±8,5 hạt/bông. Tỷ lệ chắc vụ G1 cũng tăng lên 15,4% so với vụ G1.  

Năng suất lý thuyết của các dòng Tài Nguyên G1 dao động từ 5,5-9,4 

tấn/ha, trung bình đạt 7,1±0,8 tấn/ha, cao hơn so với các dòng Tài Nguyên G1 

đối chứng là 2,1 tấn/ha. Năng suất thực thu của các dòng Tài Nguyên G1 là 

4,2±0,5 tấn/ha, tăng 28,7% so với các dòng Tài Nguyên G1 đối chứng và 27% 

so với các dòng Tài Nguyên G0 (3,1±0,9 tấn/ha). 

Dựa vào số liệu đánh giá 12 tính trạng nêu trên của 26 dòng G1 của giống 

Tài Nguyên có sự tiến bộ hơn so với các dòng đối chứng vụ G1. Kết quả đã 

tuyển chọn được 16 dòng đạt yêu cầu để làm vật liệu tiếp tục cho vụ G2.  
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Giống Trắng Tép 

Giống Trắng Tép có thời gian sinh trưởng từ 150-165 ngày (trổ bông giữa 

tháng 11 al, thời gian thu hoạch giữa tháng 12 âl); và không có sự khác nhau 

giữa các vụ. 

Ở vụ G1, trong số 50 dòng đã gieo cấy, những dòng nào có bất kỳ một 

tính trạng quá xấu đều bị gạt bỏ cả dòng ngay tại đồng ruộng. Những dòng đồng 

đều được thu hoạch và đo đếm các chỉ tiêu nông học. Kết quả có 18 dòng được 

thu thập và đánh giá chỉ tiêu nông học (15 dòng chọn lọc và 3 dòng đối chứng). 

Kết quả ghi nhận chỉ tiêu về nông học và thành phần năng suất cho thấy 

các cá thể Trắng Tép vụ G1 số lượng cá thể quan sát có giá trị các chỉ tiêu định 

lượng nằm trong khoảng giá trị trung bình ±độ lệch chuẩn (s) biến động từ 2,1-

21,6%. Hầu hết các chỉ tiêu quan sát có độ biến động thấp (< 10%). Các tính 

trạng như dài lá (12,4%), năng suất lý thuyết (13,1%) và trọng lượng khô 

(21,6%) có độ biến động ở mức trung bình. 

Kết quả đánh giá các chỉ tiêu nông học của các dòng Trắng Tép vụ G1 cho 

thấy chiều cao cây vụ G1 trung bình đạt 135,8±9,1cm. Số nhánh của các dòng 

Trắng Tép vụ G1 trung bình đạt 33,3±2,9 nhánh/bụi. Đặc tính số bông/bụi trung 

bình ở vụ G1 tăng 4,9 bông/bụi so với vụ G0 và 2,4 bông so với dòng đối chứng. 

Số bông/ bụi dao động từ 23,0-31,5 bông/ bụi. Chiều dài bông của các dòng 

Trắng Tép vụ G1 tăng 1,4cm với vụ G0, chiều dài bông trung bình đạt 

24,2±0,4cm. Tổng số hạt chắc/bông, tổng số hạt/bông và tỷ lệ chắc trung bình 

1,1 lần 0,9 lần và 1,3 lần so với vụ G0. Số bông/m2 trung bình đạt 244,6±21,3 

bông. Chiều dài hạt và chiều rộng hạt lúa không biến đổi nhiều, dao động từ 

8,2-8,5mm. Khối lượng 1000 hạt là những chỉ tiêu rất đặc trưng của các giống 

lúa do gen quy định và ít chịu tác động của ngoại cảnh. Kết quả đánh giá khối 

lượng 1.000 hạt đạt trung bình 23,1±1,0g.  

Năng suất lý thuyết của các dòng Trắng Tép G1 dao động từ 5,4-8,3 tấn/ha, 

trung bình đạt 6,7 tấn/ha, cao hơn so với các dòng Trắng Tép G1 đối chứng là 
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1,8 tấn/ha. Năng suất thực thu của các dòng Trắng Tép G1 là 4,0±0,5 tấn/ha, 

tăng 14% so với các dòng Trắng Tép G1 đối chứng và 30% so với các dòng 

Trắng Tép G0 (2,8±0,9 tấn/ha).
 

Kết quả đánh giá các chỉ tiêu nông học của 15 dòng Trắng Tép vụ G1 đã 

tuyển chọn được 8 dòng đạt yêu cầu để làm vật liệu tiếp tục cho vụ G2.  

Giống Nếp Than 

Trong số 47 dòng được chọn lọc từ vụ G0 được gieo cấy ở 3 huyện Cầu 

Ngang, Châu Thành và Trà Cú. Những dòng nào có bất kỳ một tính trạng quá 

xấu đều bị gạt bỏ cả dòng ngay tại đồng ruộng. Những dòng đồng đều được thu 

hoạch và đo đếm các chỉ tiêu nông học. Kết quả có 11 dòng được thu thập và 

đánh giá chỉ tiêu nông học (10 dòng chọn lọc và 1 dòng đối chứng). 

Thời gian sinh trưởng trung bình của giống Nếp Than từ 140- 150 ngày 

(ra hoa cuối tháng 10, thu hoạch đầu tháng 11) và không có sự khác nhau giữa 

các vụ. Nhìn chung các chỉ tiêu nông học của giống Nếp Than được cải thiện 

sau vụ G1.  

Từ số liệu phân tích G1 cho thấy độ biến động (CV%) của các chỉ tiêu 

năng suất có xu hướng tiến bộ hơn so với thế hệ G0, cụ thể CV% của chiều cao 

cây (11,5%), rộng lá (18,8%) và tổng số hạt (18%) thế hệ G0 ở mức trung bình 

thì sang thế hệ G1 đạt ở thấp như chiều cao cây (6,2%), rộng lá (8,2%) và tổng 

số hạt (8,5%). Độ biến động của các chỉ số còn lại như dài bông (7,4%), rộng 

hạt (4,9%), khối lượng 1.000 hạt (5,8%), năng suất (6,6%) ở mức thấp. 

Kết quả cho thấy các dòng G1 của giống Nếp Than có chiều cao trung 

bình 117,0±7,3 cm. Chiều dài lá trung bình đạt 39,9±6,8cm. Chiều rộng lá trung 

bình đạt 1,1±0,1cm. Các chỉ số năng suất cũng được cải thiện rõ ở thế hệ G1, 

cụ thể số nhánh trung bình đạt 34,7±7,5 nhánh/bụi. Số bông/bụi trung bình 

25,8±4,4 bông. Chiều dài bông trung bình 25,3±1,9cm. Tổng số hạt chắc/bông 

của các dòng đạt trung bình 145,4±26,5 hạt chắc/bông. Tổng số hạt/bông đạt 

bình quân 160,7±13,6 hạt. Số bông/m2 trung bình đạt 232,3±39,2. Tỷ lệ chắc 
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trung bình đạt 90,1±12,1%. Chiều dài hạt đạt bình quân 8,8mm. Chiều rộng hạt 

đạt trung bình 2,6mm. Khối lượng 1.000 hạt đạt trung bình 22,8g.  

Năng suất lý thuyết của các dòng Nếp Than G1 dao động từ 3,8-8,7 tấn/ha, 

trung bình đạt 6,1 tấn/ha, cao hơn so với các dòng Nếp Than G1 đối chứng là 

0,6 tấn/ha. Năng suất thực thu của các dòng Nếp Than G1 là 3,6±0,8 tấn/ha, 

cao hơn 8,3% so với các dòng Nếp Than G1 đối chứng (3,3±1,0 tấn/ha) và 

13,9% so với các dòng Nếp Than G0 (3,1±0,7 tấn/ha).
 

Như vậy, sau vụ thứ hai (G1) đã chọn được 8 dòng có các tính trạng đặc 

trưng của giống Nếp Than được sử dụng để làm nguồn vật liệu cho quá trình 

phục tráng vụ thứ ba (G2). 

Giống Tài Nguyên 

Qua kết quả đánh giá cho thấy chất lượng hạt giống có sự cải thiện qua vụ 

G1. Kết quả đánh giá 7 chỉ tiêu phẩm chất của các dòng Tài Nguyên cho thấy 

hệ số biến động của các chỉ tiêu dao động từ ở mức thấp <10%, ngoài trừ đặc 

chỉ tiêu hàm lượng amylose có hệ số biến động ở mức trung bình (10,4%) ở vụ 

G1. Kết quả cho thấy giống Tài Nguyên có màu vỏ trấu màu vàng và màu vỏ 

lụa màu trắng. Tỷ lệ gạo đỏ khoảng 7% (vụ G1). 

Kết quả đánh giá 25 dòng Tài Nguyên vụ G1 cho thấy có chiều dài hạt gạo 

dao động từ 5,2-5,9; trung bình đạt 5,6±0,2mm thuộc nhóm hạt gạo trung bình 

(cấp 5). Tỷ lệ dài/rộng hạt dao động từ 2,7-3,1; đạt trung bình đạt 2,9 thuộc 

nhóm hạt có hình dạng trung bình. Hàm lượng amylose là đặc tính quyết định 

độ dẻ, tính mềm hay cứng cơm. Kết quả đánh giá các dòng Tài Nguyên vụ G1 

cho thấy hàm lượng amylose dao động từ 15,2-23,2%, trung bình đạt 18,2%, 

thuộc nhóm trung bình (mềm cơm). Độ bền gel là đặc tính góp phần xác định 

kết cấu của hạt cơm. Kết quả đánh giá cho thấy độ bền gel dao động từ 70,1-

93,5mm, trung bình đạt 82,3mm, thuộc nhóm mềm cơm. Nhiệt trở hồ cho biết 

3.2. Hoạt động 3.3 : Đánh giá phẩm chất của các dòng lúa Tài Nguyên, Trắng 

Tép và Nếp Than – Vụ thứ hai (G1) 
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thời gian cần thiết để nấu cơm. Kết quả cho thấy nhiệt trở hồ dao động từ cấp 

1 đến cấp 7. Các dòng Tài Nguyên vụ G1 có tỷ lệ bạc bụng tập trung ở cấp 9 

(cấp 0- 2 dòng; cấp 1- 1 dòng và cấp 9 -13 dòng), ở các dòng đối chứng có độ 

bạc bụng cấp 0, 1 và 9. 

Giống Trắng Tép 

Qua kết quả đánh giá phẩm chất cho thấy chất lượng hạt giống có sự cải 

thiện đáng kể ở vụ G1. Kết quả đánh giá 7 chỉ tiêu phẩm chất của các dòng 

Trắng Tép cho thấy hệ số biến động của các chỉ tiêu dao động từ ở mức thấp, 

dao động từ 2,1-7,6% ở vụ G1. Ở các dòng đối chứng hệ số biến động chiều 

dài hạt và chiều rộng hạt ở mức thấp, trong khi đó hệ số biến động ở chỉ tiêu 

độ bền gel (17,5%) và hàm lượng amylose (18,1%) ở mức trung bình. Kết quả 

cho thấy giống Trắng Tép có màu vỏ trấu màu vàng và màu vỏ lụa màu trắng. 

Chiều dài hạt gạo của các dòng Trắng Tép vụ G1 được đo đạc và đánh giá 

theo hệ thống tiêu chuẩn đánh giá phẩm chất hạt (IRRI, 2013). Kết quả đánh 

giá các dòng Trắng Tép cho thấy có chiều dài hạt gạo dao động từ 5,4-5,8mm; 

trung bình đạt 5,6mm, thuộc nhóm hạt gạo trung bình. Tỷ lệ dài/rộng hạt dao 

động từ 2,6-3,0; đạt trung bình đạt 2,8 thuộc nhóm hạt có hình dạng trung bình. 

Hàm lượng amylose dao động từ 18-23,5%, trung bình đạt 21,3%. Độ bền gel 

dao động từ 73,3-87,0mm, trung bình đạt 84,1mm. Nhiệt trở hồ đạt tập trung 

chủ yếu ở cấp 7, cụ thể cấp 4 (1 dòng), cấp 5 (1 dòng), cấp 6 (1 dòng) và cấp 7 

(9 dòng); độ bạc bụng dao động từ cấp 0 (10 dòng), và 1 (2 dòng). 

Giống Nếp Than 

Qua kết quả phục tráng cho thấy hầu hết các dòng Nếp Than có vỏ trấu 

màu tím than, vỏ lụa có màu tím đen. Các chỉ tiêu đánh giá phẩm chất cho thấy 

chất lượng hạt giống có sự cải thiện ở vụ G1. Kết quả đánh giá chỉ tiêu phẩm 

chất của các dòng Nếp Than cho thấy hệ số biến động của các chỉ tiêu dao động 

từ ở mức thấp ở tính trạng dài hạt (1,7%) và rộng hạt (4,9%). Các chỉ tiêu độ 

bền gel ở mức trung bình (13,1%), tuy nhiên, hàm lượng amylose có độ biến 



 

19 
 

động cao (37,8%). 

Kết quả đánh giá 8 dòng Nếp Than cho thấy có chiều dài hạt gạo dao động 

từ 6,1-6,5mm; trung bình đạt 6,3mm, thuộc nhóm hạt gạo trung bình. Tỷ lệ 

dài/rộng hạt dao động từ 2,8-3,1; đạt trung bình đạt 3,0 thuộc nhóm hạt có hình 

dạng trung bình. Hàm lượng amylose thấp dao động từ 1,1-3,4%, trung bình 

đạt 2,0%. Độ bền gel dao động từ 64,1-94,6mm, trung bình đạt 81,2mm. Nhiệt 

trở hồ đạt cấp 1 (4 dòng) và cấp 7 (4 dòng). Giống thể hiện gạo dẻo mềm. Đây 

chính là đặc tính của giống Nếp Than. 

3.3. Hoạt động 3.4: Lưu giữ, bảo quản nguồn gen của các dòng lúa Tài 

Nguyên, Trắng Tép và Nếp Than – Vụ thứ hai (G1) 

Các dòng lúa Tài Nguyên, Trắng Tép và Nếp Than vụ G1 được thu thập 

ở ngoài đồng ruộng, tiến hành đánh giá các chỉ tiêu nông học và phẩm chất 

trong phòng thí nghiệm để chọn lọc dòng thuần. Kết quả đánh giá và chọn lọc 

được 21 dòng Tài Nguyên, 8 dòng Trắng Tép và 6 dòng Nếp Than dùng làm 

nguyên liệu cho vụ G2. Các dòng này trước khi chờ gieo trồng sẽ được phơi 

khô, cho vào túi và được bảo quản ở 3 điều kiện nhiệt độ khác nhau: nhiệt độ 

thường, nhiệt độ 0-5oC và 10-15oC 

3.4. Hoạt động 3.6: Đánh giá đặc điểm nông học của các dòng lúa Tài 

Nguyên, Trắng Tép và Nếp Than – Vụ thứ ba (G2) 

Giống Tài Nguyên 

Trong vụ G2, nhìn chung độ biến động của các chỉ tiêu có độ biến động 

thấp (<10%), ngoài trừ chỉ tiêu trọng lượng khô có độ biến động tương đối 

(14,2%).  

Kết quả đánh giá cho thấy, chiều cao cây trung bình đạt 138,3cm, số 

nhánh/bụi trung bình đạt 38,2 nhánh/ bụi, số bông/bụi trung bình đạt 27,7 

bông/bụi. Trọng lượng 1.000 hạt có tăng nhẹ so với G1 0,3g; trọng lượng 1.000 

hạt trung bình đạt 23,1g. 

Tổng số hạt chắc trên bông bình quân đạt 120,9 hạt chắc/bông, dao động 
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từ 111,1-126,9 hạt chắc/bông. Tổng số hạt/bông dao động từ 131,7-155,8 

hạt/bông, trung bình đạt `43,3 hạt/bông. Tỷ lệ chắc gia tăng đáng kể sau quá 

trình phục tráng, cụ thể sau khi phục tráng các dòng Tài Nguyên có tỷ lệ hạt 

chắc trung bình đạt 94,9% ở vụ G2, tăng 4,8% so với vụ G1 và tăng 21,3% so 

với vụ G0.  

Năng suất lý thuyết của các dòng Tài Nguyên G2 dao động từ 67,6-10,2 

tấn/ha, trung bình đạt 8,7 tấn/ha, cao hơn so với các dòng Tài Nguyên G2 đối 

chứng là 3,0 tấn/ha. Năng suất thực thu của các dòng Tài Nguyên G2 là 5,2±0,4 

tấn/ha, cao hơn 35,1% so với các dòng Tài Nguyên G2 đối chứng (3,4±0,6 

tấn/ha) và 40,8% so với các dòng Tài Nguyên G0 (3,1±0,7 tấn/ha).
 

Kết quả đánh giá các dòng đối chứng vụ G2 cho thấy các chỉ tiêu số nhánh, 

số bông, trọng lượng 1000 hạt, dài bông, tổng số hạt chắc/bông, tổng số hạt/ 

bông, tỷ lệ chắc và năng suất cho thấy thấp hơn so với các dòng lúa được chọn 

lọc. 

Hệ số di phương sai kiểu gen được xem là thước đo dùng để so sánh các 

biến dị di truyền xảy ra ở các tính trạng khác nhau. Trong vụ G1, hệ số GCV 

nằm ở mức thấp (<10%), ngoài trừ tính trạng năng suất (12,8%). Trong khi đó, 

hệ số PCV nằm ở mức trung bình đến thấp (4,9%-29,5%). Hệ số di truyền theo 

nghĩa rộng H2
b được kiểm soát bởi yếu tố di truyền bên trong như tính trạng 

chiều cao cây (0,7), rộng hạt (0,7) và hệ số di truyền theo nghĩa rộng h2
b được 

kiểm soát bởi yếu tố bên ngoài như số nhánh (0,1), số bông/bụi (0,1), dài bông 

(0,1). 

Giống Trắng Tép 

Chiều cao cây vụ G2 trung bình đạt 137,0±15,1cm. Số nhánh của các dòng 

Trắng Tép vụ G2 trung bình đạt 35,2 nhánh/bụi. Đặc tính số bông/bụi trung 

bình ở vụ G2 tăng 9,9 bông/bụi (25,8 bông/bụi), so với vụ G0 là 22,3 bông/bụi. 

Số bông/bụi dao động từ 24,3-26,9 bông/bụi. Chiều dài bông của các dòng 

Trắng Tép vụ G2 tăng 1,2cm với vụ G0, chiều dài bông trung bình đạt 
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24,0±0,2cm, chiều dài bông ngắn nhất đạt 23,6cm, dài nhất đạt 24,3cm.  

Số bông/bụi, tổng số hạt chắc/bông, tổng số hạt/bông và tỷ lệ chắc trung 

bình tăng lần lượt là 30,7%; 26,4%; 3,8% và 22,4% so với vụ G0. Trong đó hầu 

hết các dòng tập trung trong phạm vi chọn dòng. Cụ thể, số bông/ bụi từ 24,9-

26,6 bông/bụi (4 dòng), tổng hạt chắc từ 142,9-145,2 hạt chắc/bông, tổng số 

hạt/bông từ 151,3-153,5 (4 dòng) và 5 dòng có tỷ lệ chắc đạt từ 93,3-95,7%.  

Kết quả đánh giá khối lượng 1.000 hạt của các dòng Trắng Tép vụ G2 dao 

động 22,7-23,6g, đạt trung bình 23,3g. Trong đó có 1 dòng có khối lượng 1.000 

hạt >23,6g; 5 dòng có khối lượng 1.000 hạt từ 22,9-23,6g. Kết quả đánh giá 

cũng chỉ ra các chỉ số nông học ở vụ G2 của các dòng đối chứng có cải thiện, 

tuy nhiên các tính trạng năng suất vẫn cho kết quả thấp hơn các dòng Trắng 

Tép được tuyển chọn.  

Kết quả cũng chỉ ra tính trạng quan sát có hệ số phương sai kiểu hình 

(PCV) thấp và hệ số phương sai kiểu gen thấp (GCV) <10% là chiều cao cây, 

dài bông, dài hạt, rộng hạt, tỷ lệ chắc và trọng lượng 1.000 hạt. PCV cao nhất 

(46,3%) và GCV cao trung bình (16,2%) ở tính trạng trọng lượng khô ở vụ G1.  

Trong thế hệ G2, kết quả cho thấy PCV và GCV đã thu hẹp lại. Cụ thể, hệ 

số phương sai kiểu hình (PCV) dao động từ 1,3- 42,4% và hệ số phương sai 

kiểu gen (GCV) dao động từ 0,3-12,6%. Cả PCV và GCV đều nằm ở mức từ 

thấp đến trung bình, ngoài trừ tính trạng trọng lượng khô có PCV còn khá cao 

(42,4%).  

Hệ số di truyền theo nghĩa rộng thay đổi từ tính trạng này đến tính trạng 

khác. Hệ số di truyền theo nghĩa rộng ở cao nhất ở tính trạng chiều cao cây 

(0,9) và thấp nhất ở tính trạng số nhánh (0,001), số nhánh/bụi (0,001), tổng hạt 

chắc/bông (0,01) và tổng số hạt (0,01) ở vụ G2. 

Giống Nếp Than 

Hạt của 6 dòng Nếp Than ở vụ G1 được gieo trồng ở ruộng, được tiến 

hành theo dõi, thu hoạch và đánh giá các đặc điểm nông học ở vụ G2. Kết quả 
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thu được 7 dòng Nếp Than (6 dòng chọn lọc và 1 dòng đối chứng) vụ G2 cho 

thấy chiều cao cây của các dòng Nếp Than vụ G2 thấp nhất là 126,8cm và cao 

nhất là 144,9cm, đạt giá trị trung bình là 141,4cm. Chiều dài lá đồng dao động 

từ 40,2-45,5cm, bình quân đạt 41,5cm. Chiều rộng lá dao động từ 1,0-1,2cm, 

bình quân đạt 1,1cm. 

Các chỉ số năng suất ở vụ G2 tăng đáng kể hơn so với vụ G0, cụ thể số 

bông/bụi tăng 2,6 lần, tổng số hạt chắc/bông tăng 1,5 lần, tổng số hạt/bông tăng 

1,3 lần và tỷ lệ chắc tăng 1,2 lần. Số nhánh dao động từ 33,6-39,8 nhánh/bụi và 

bình quân đạt 36,2 nhánh/bụi. Số bông/bụi biến động từ 30,8-34,5 bông/bụi và 

đạt bình quân 32,4 bông/bụi. Chiều dài bông dao động từ 21,8-26,8cm và bình 

quân đạt 25,7cm. 

Tổng số hạt chắc/bông của các dòng Nếp Than G2 dao động từ 108,8-

127,3 hạt chắc/bông, trung bình đạt 120,4 hạt chắc/bông, trong đó có 1 dòng có 

tổng số hạt <114,2 hạt chắc/bông và 4 dòng có tổng số hạt chắc/bông từ 114,2-

126,7 hạt chắc/bông và 1 dòng có tổng hạt chắc/bông >126,7 hạt chắc/bông. 

Tổng số hạt/bông dao động từ 119,6-139,8 hạt/bông, đạt trung bình 132,7 

hạt/bông, trong đó có 4 dòng có tổng số hạt/bông từ 125,8-139,6 hạt/bông, nằm 

trong phạm vi chọn dòng. Tỷ lệ chắc dao động từ 88,6-91,7%, trung bình đạt 

90,8%, trong đó có 5 dòng có tỷ lệ chắc 89,6-91,9%. 

Năng suất lý thuyết của các dòng Nếp Than G2 dao động từ 5,7-6,9 tấn/ha, 

trung bình đạt 6,4 tấn/ha, cao hơn so với các dòng Nếp Than G2 đối chứng là 

1,1 tấn/ha. Năng suất thực thu của các dòng Nếp Than G2 là 3,8±0,3 tấn/ha, 

cao hơn 17,7% so với các dòng Nếp Than G2 đối chứng (3,2±1,6 tấn/ha) và 

tăng 19,2% so với các dòng Nếp Than G0 (3,1 tấn/ha).
 

Kết quả đánh giá các dòng đối chứng Nếp Than cũng chỉ ra các hệ số biến 

động của các chỉ tiêu đánh giá nằm ở mức trung bình đến cao, ngoài trừ một số 

tính trạng như chiều cao cây, trọng lượng 1000 hạt, dài bông và tỷ lệ chắc nằm 

ở mức thấp. 
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Trong vụ G1, hệ số phương sai kiểu hình (PCV) cao được tìm thấy ở tính 

trạng trọng lượng khô (26,5%), kế đến là số nhánh (25,9%), năng suất (25,9%), 

dài lá (22,9%), số bông/bụi (21,7%) và tổng số hạt chắc/bông (20,1%). Hệ số 

PCV tương đối được tìm thấy ở tính trạng tỷ lệ chắc (14,4%), rộng lá (13,9%), 

chiều cao cây (11,6%), và tổng số hạt (11,3%). Hệ số PCV thấp ở tính trạng dài 

hạt (2,6%), rộng hạt (5,7%), trọng lượng 1.000 hạt (6,9%) và dài bông (7,8%). 

Hệ số phương sai kiểu gen (GCV) cao được tìm thấy ở tính trạng số nhánh 

(21,1%). Hệ số GCV trung bình ở tính trạng năng suất (20%), tổng số hạt 

chắc/bông (18,0%), dài lá (16,3%), số bông/bụi (16,2%), và tỷ lệ chắc (13,2%). 

Các tính trạng còn lại có GCV nằm ở mức thấp. 

Trong vụ G2, hệ số phương sai kiểu hình (PCV) ở mức từ tương đối đến 

thấp, ngoài trừ tính trạng trọng lượng khô (27,0%). Hệ số PCV tương đối được 

tìm thấy ở tính trạng như số nhánh (18,4%), số bông/bụi (18,7%) và rộng lá 

(12,9%). Các tính trạng còn lại có PCV ở mức thấp. Trong khi đó, hệ số phương 

sai kiểu gen (GCV) tương đối thấp ở tất cả các tính trạng (từ 0,4-7,7%).  

Hệ số di truyền theo nghĩa rộng thay đổi từ tính trạng này đến tính trạng 

khác. Hệ số di truyền theo nghĩa rộng ở cao nhất ở tính trạng chiều cao cây 

(0,9) và thấp nhất ở tính năng suất (0,01) ở vụ G2. 

Giống Tài Nguyên 

Kết quả đánh giá phẩm chất của16 dòng Tài Nguyên vụ G2 cho thấy các 

dòng có chiều dài hạt gạo dao động từ 5,9-6,1; trung bình đạt 6,0±0,1mm thuộc 

nhóm hạt gạo trung bình. Các dòng đánh giá có chiều rộng hạt dao động từ 1,9-

2,0mm, trung bình đạt 2,0mm. Tỷ lệ dài/rộng hạt dao động từ 2,9-3,2; thuộc 

nhóm hạt trung bình. Đây là nhóm gạo được thị trường ưa chuộng từ trung bình 

đến dài. Kết quả này cũng phù hợp với Custodio và ctv., 2019 chỉ ra giống 

indica thường có gạo hạt thon dài. 

3.5. Hoạt động 3.7: Đánh giá phẩm chất của các dòng lúa Tài Nguyên, 

Trắng Tép và Nếp Than – Vụ thứ ba (G2) 
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Hàm lượng amylose dao động từ 17,9-23,2%, trung bình đạt 19,9%. Kết 

quả cho thấy nhiệt trở hồ dao động từ cấp 3, cấp 6 và cấp. Trong khi đó các 

dòng đối chứng có độ trở hồ cấp 3 và 7. Kết quả đánh giá cho thấy độ bền gel 

dao động từ 64,0-92,5mm, trung bình đạt 78,3mm, thuộc nhóm gạo mềm cơm. 

Các dòng đối chứng cũng cho kết quả tương tự về chiều dài hạt, rộng hạt, tỷ lệ 

dài/rộng, hàm lượng amylose, độ bền gel độ trở hồ và độ bạc bụng. Theo tính 

chất gạo xuất khẩu phải mềm cơm, và độ bền gel là một trong những chỉ tiêu 

quan trọng có liên quan mật thiết. Đây được xem là nguồn gen quí phục vụ để 

lai tạo giống mới đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.  Kết quả cho thấy các dòng Tài 

Nguyên vụ G2 có tỷ lệ bạc bụng tập trung nhiều ở cấp 9 (cấp 1- 3 dòng và cấp 

9 -13 dòng), các dòng Tài Nguyên đối chứng G2 cũng cho kết quả độ bạc bụng 

tương tự cấp 1 và cấp 9. 

Giống Trắng Tép 

Độ biến động của các chỉ tiêu ở các dòng Trắng Tép đã được cải thiện, chỉ 

tiêu dài/rộng hạt đạt mức thấp (3,0%), dài hạt là 5,8% và rộng hạt lá 1,8%. 

Chiều dài hạt gạo trung bình đạt 5,8mm (cấp 5). Tỷ lệ dài/rộng hạt đạt trung 

bình đạt 3,1 thuộc nhóm hạt có hình dạng trung bình. Hàm lượng trung bình 

đạt 25,6%. Độ bền gel trung bình đạt 74,3mm. Nhiệt trở hồ đạt cấp 3 và độ bạc 

bụng dao động từ cấp 0 (2 dòng), cấp 1 (3 dòng) và cấp 9 (1 dòng). Phẩm chất 

của các dòng Trắng Tép vụ G2 cũng được cải thiện thông qua độ biến động ở 

mức thấp (<10%), chiều dài hạt trung bình đạt 6,0mm; chiều rộng đạt 1,8mm, 

độ bền gel đạt 74,1mm và hàm lượng amylose đạt 26,3%. 

Giống Nếp Than 

Kết quả đánh giá 6 dòng Nếp Than vụ G2 cho thấy có chiều dài hạt gạo 

trung bình đạt 6,2mm, thuộc nhóm hạt gạo trung bình. Tỷ lệ dài/rộng hạt đạt 

trung bình đạt 2,0 thuộc nhóm hạt có hình dạng trung bình. Hàm lượng amylose 

thấp trung bình đạt 2,2%, đặc trưng của nhóm nếp. Độ bền gel trung bình đạt 

80,9mm. Nhiệt trở hồ cấp 5 và cấp 7. Giống thể hiện gạo dẻo mềm. Đây chính 
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là đặc tính của giống Nếp Than. Các dòng đối chứng cũng cho kết quả tương 

tự, chiều dài hạt trung bình đạt 6,4mm; chiều rộng trung bình đạt 2,1, thuộc 

nhóm hạt trung bình.  Kết quả đánh giá chọn lọc được 2 dòng thuần (nằm trong 

phạm vi chọn dòng) dùng để đánh giá di truyền. 

Các cặp mồi SSR sử dụng trong nghiên cứu gồm 20 cặp được tổng hợp 

dựa trên các trình tự được công bố trên ngân hàng gen quốc tế (Genbank). Trong 

đó có 7 cặp mồi INDEL từ lục lạp được sử dụng để theo dõi sự đa dạng di 

truyền của các tính trạng di truyền theo dòng mẹ. 13 cặp mồi SSR liên kết trong 

vùng nhân được dùng để đánh giá sự đa dạng di truyền của các dòng lúa sau 

phục tráng. Các marker này liên kết với nhiều tính trạng như chiều cao cây, 

trọng lượng khô của cây (RM21), khả năng đẻ nhánh (RM149), phẩm chất hạt 

gạo (RM190, RM284, RM8231, RM3834, RM6853), Chống chịu với điều kiện 

bất thuận của môi trường (RM149, RM214, RM3834, RM23805), kháng sâu 

bệnh (RM309, RM6947, RM5349, RM6853).
 

Tỷ lệ hợp tử (H%) và tỷ lệ khuyết số liệu (M%) của các dòng lúa phục 

tráng 

Kết quả phân tích cho thấy, tỷ lệ khuyết số liệu lớn nhất là 10% ở các dòng 

lúa Tài Nguyên (tương đương với 1 chỉ thị SSR không được khuếch đại), các 

dòng lúa Nếp Than đều cho kết quả khuếch đại tốt ở tất cả các chỉ thị. Tỷ lệ 

khuyết số liệu trung bình cho tất cá các dòng là 4,29. Do tỷ lệ khuyết số liệu 

của tất cả các dòng đều dưới 15%, nên đủ độ tin cây cho việc sử dụng phần 

mềm NTSYSpc (phiên bảng 2.10) để phân tích và xử lý số liệu và tính toán các 

hệ số khác. 

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy các dòng lúa phục tráng có tỷ lệ dị hợp 

tử (H%) từ 0 đến 6%. Trong số này, có 12 dòng có hệ số dị hợp tử bằng 0 (đồng 

hợp ở tất cả 20 locus liên kết với 20 chỉ thị sử dụng trong nghiên cứu và 1 dòng 

3.6. Hoạt động 3.8: Kiểm tra kiểu gen, phân nhóm di truyền trên 3 giống 

lúa Tài Nguyên, Trắng Tép và Nếp Than sau phục tráng (G2) 
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có tỷ lệ dị hợp tử là 5% (dòng lúa Trắng Tép) và 1 dòng có tỷ lệ dị hợp tử là 

6% (dòng lúa Tài Nguyên). Tính chung, tỷ lệ dị hợp tử trung bình trong tất cả 

các dòng là 0,78%, thấp hơn rất nhiều so với các kết quả nghiên cứu trước đây. 

Như vậy, các số liệu thu được của tất cả các dòng lúa phục tráng có độ tin cậy 

cao để đánh giá thống kê và xác định mối quan hệ di truyền. 
 

▪ Các dòng lúa Tài Nguyên 

Hệ số đa hình di truyền PIC, số alen thể hiện trên từng cặp mồi. 

Kết quả phân tích đa hình các dòng lúa sau khi phục tráng bằng các cặp 

chỉ thị SSR được tổng hợp trong Bảng 51. Đối với các dòng lúa Tài Nguyên, 

tổng số 19 locus SSR được phân tích cho thấy đã thu được 22 alen thể hiện, 

trung bình 1,2 Alen cho mỗi locus. Kết quả này thấp hơn rất nhiều so với các 

kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước trước đây như nghiên cứu của Trần Thị 

Lương và ctv (2013) khi sử dụng 40 chỉ thị SSR để đánh giá tính đa hình của 

60 giống lúa đã thu được trung bình 5,45 alen cho mỗi locus; phân tích đa dạng 

di truyền của 46 dòng/giống lúa cẩm bằng 35 chỉ thị SSR, kết quả Ngô Thị 

Hồng Tươi và ctv (2014) đã thu được trung bình 2,62 alen cho mỗi locus; đánh 

giá sự đa dạng di truyền của 13 quần thể lúa Oryza sativa L. của Kioko và ctv  

(2015) cũng thu được trung bình 3,12 alen/locus. Điều này cho thấy, tính đa 

hình của các dòng Tài Nguyên được chọn sau phục tráng rất thấp. 

Hệ số PIC (Polymorphic Information Content) được dùng như thước đo 

tính đa hình của các alen trên mỗi locus SSR (Smith và ctv., 1997). Trong kết 

quả phân tích tính đa hình các dòng lúa Tài Nguyên sau phục tráng, giá trị PIC 

trung bình là 0,08 (dao động từ 0 đến 0,24) (Bảng 51). Chỉ số này thấp hơn rất 

nhiều so với các công trình đã nghiên cứu trước đây có hệ số PIC trung bình là 

0,60 (Trần Thị Lương và ctv., 2013), 0,46 (Ngô Thị Hồng Tươi và ctv., 2014), 

0,48 (Kioko và ctv., 2015), 0,22 giống lúa Tám Xuân (Nguyễn Minh Anh Tuấn, 

2017). Hệ số PIC thấp cho thấy các dòng lúa Tài nguyên được chọn lọc lại sau 
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phục tráng có độ đa hình thấp, hay nói cách khác các dòng lúa này có độ thuần 

rất cao. 

Số liệu thu được từ bộ tiêu bản điện di các sản phẩm PCR của các dòng 

lúa Tài Nguyên được thống kê và xử lý bằng phần mềm NTSYSpc để xây dựng 

sơ đồ hình cây về mối quan hệ di truyền giữa các dòng lúa. Kết quả cho thấy 

hệ số tương đồng di truyền giữa các dòng Tài Nguyên dao động từ 0 đến 0,06. 

Điều này cho thấy các dòng lúa trên có độ da dạng di truyền rất thấp. Xét ở 

mức độ tương đồng 0,01, các dòng lúa Tài Nguyên có thể được chia làm 2 

nhóm chính, trong đó nhóm I gồm các dòng TNCT7-20, TNCT8-19 và TNCT8-

16 ở thế hệ G0; nhóm II gồm các dòng còn lại, trong đó bao gồm tất cả các 

dòng Tài Nguyên được phục tráng ở thế hệ G2. Các dòng trong nhóm II này có 

sự khác biệt rất thấp (từ 0,0 đến 0,05). Điều này cho thấy các dòng G2 được 

chọn sau phục tráng gần như đồng nhất về mặt di truyền.
 

Các dòng lúa Trắng Tép 

Các dòng lúa Trắng Tép thu được sau phục tráng cũng có tính đa hình rất 

thấp. Kết quả phân tích hệ số PIC cho thấy, các dòng lúa Trắng Tép thu được 

có giá trị PIC dao động từ 0 đến 0,88 (trung bình là 0,21). Giá trị này cao hơn 

giá trị PIC của các dòng lúa Tài Nguyên bên trên, nhưng thấp hơn rất nhiều so 

với các công trình nghiên cứu đa dạng di truyền trong và ngoài nước trước đây. 

Hệ số PIC thấp cho thấy các dòng lúa Trắng Tép được chọn lọc lại sau phục 

tráng có độ đồng nhất kiểu hình cao. 

Phục tráng giống lúa bằng chỉ thị phân tử 

Tiến hành phân tích di truyền kiểu gen điều khiển các tính trạng ở các 

dòng lúa Trắng Tép sau phục tráng cho thấy có nhiều sự khác biệt hơn so với 

các dòng lúa Tài Nguyên. Phân tích các chỉ thị liên kết với các đặc tính nông 

học cho thấy thời gian sinh trưởng của các dòng G2 là đồng nhất (RM214). Chỉ 

thị RM21 (liên kết tính trạnh chiều cao cây) thể hiện sự đa hình, tuy nhiên các 

dòng G2 vẫn cho thấy sự đồng nhất nhất định (Hình 32). Các chỉ thị liên quan 
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đến các tính trạng về phẩm chất hạt gạo (RM190, RM284, RM8231) đều đơn 

hình với sự đồng nhất cao giữa các dòng G2. Các chỉ thị phân tử liên quan đến 

tính trạng chống chịu bệnh đạo ôn, rầy nâu và bạc lá đều đơn hình và đều cho 

thấy sự đồng nhất giữa các dòng G2. Các dòng ưu tú G2 sau phục tráng đã 

thuần. 

Các dòng lúa Nếp Than 

Hệ số đa hình di truyền PIC, số alen thể hiện trên từng cặp mồi 

Kết quả đánh giá đa hình các dòng lúa Nếp Than sau khi phục tráng bằng 

các cặp chỉ thị phân tử (SSR) thu được tổng cộng số alen biểu hiện là 21 (trung 

bình 1,05 alen cho mỗi locus) (Bảng 52). Kết quả này cho thấy các dòng lúa 

Nếp Than thu được sau phục tráng có tính đa hình rất thấp. Kết quả từ phân 

tích chỉ số PIC cho thấy chỉ số này dao động từ 0 đến 0,44 (trung bình 0,08). 

Chỉ số này ở các dòng lúa Nếp Than thu được tương tự so với các dòng lúa Tài 

Nguyên và vẫn thấp hơn rất nhiều so với các công trình nghiên cứu đa dạng di 

truyền trong và ngoài nước. Điều này cho thấy, các dòng lúa Nếp Than được 

chọn lọc lại sau phục tráng có độ đồng nhất kiểu hình rất cao. 

Phân tích mối quan hệ di truyền các dòng lúa Nếp Than sau phục tráng 

Phân tích mối quan hệ di truyền các dòng lúa Nếp Than sau phục tráng 

cho thấy hệ số tương đồng của các dòng lúa này dao động từ 0 đến 0,09 (Hình 

49). Đây là mức dao động lớn nhất giữa các dòng lúa thuộc 3 giống đã được 

phục tráng của đề tài, tuy nhiên sự chênh lệch này vẫn là rất nhỏ. Xét tại hệ số 

tương đồng 0,02, có thể chia các dòng lúa Nếp Than sau phục tráng vào trong 

2 nhóm, trong đó nhóm I gồm 2 dòng G2 là NTCT 31 và NTCT53, nhóm I gồm 

các dòng Nếp Than còn lại. Hai dòng Nếp Than G2 trong nhóm I có sự khác 

biệt di truyền rất nhỏ (0,072). Điều này cho thấy 2 dòng Nếp Than được chọn 

sau phục tráng gần như đồng nhất về mặt di truyền. 

Phục tráng giống lúa bằng chỉ thị phân tử 
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Các chỉ thị phân tử liên kết với các tính trạng chiều cao cây (RM21), thời 

gian sinh trưởng (RM214) và tỷ lệ đẻ nhánh (RM149) ở 2 dòng Nếp Than G2 

đều có các band với kích thước giống nhau. Tiếp tục phân tích các chỉ thị liên 

kết với các tính trạng phẩm chất hạt như RM190 (độ bền thể gel), RM284 (hàm 

lượng amylose) và RM8231 (nhiệt độ trở hồ) vẫn cho thấy sự đồng nhất giữa 2 

dòng Nếp Than ưu tú sau tuyển chọn ở G2. Điều tương tự cũng đạt được với 

các chỉ thị phân tử về đặc tính kháng sâu bệnh (RM309, RM6947, RM5349 và 

RM6853) và chống chịu với các điều kiện bất thuận của môi trường (Hình 34). 

Đều này cho thấy các dòng Nếp Than được chọn ở thế hệ G2 đã đạt được độ 

thuần rất cao. 

Qua kết quả đánh giá sự đa dạng di truyền bằng 20 cặp chỉ thị SSR của 

các dòng lúa được tuyển chọn sau phục tráng cho thấy: Các dòng lúa này có độ 

thuần di truyền khá ổn định với tỷ lệ dị hợp rất thấp, dao động từ 0% đến 6% 

(trung bình là 0,43%). Giá trị chỉ số đa hình PIC của 20 chỉ thị SSR trong các 

dòng lúa được phục tráng dao động từ 0 đến 0,88 (trung bình là 0,12), thấp hơn 

rất nhiều so với các công trình đã được nghiên cứu trong và ngoài nước trước 

đây. Điều đó cho thấy các dòng lúa được chọn lọc sau phục tráng có độ đồng 

nhất về kiểu hình rất cao. 

Phân tích mối quan hệ di truyền cũng như sự biểu hiện của các chỉ thị phân 

tử liên kết với kiểu gen điều khiển các tính trạng nông học, phẩm chất, kháng 

sâu bệnh và chống chịu với điều kiện môi trường bất thuận giữa các dòng lúa 

Tài Nguyên, Trắng Tép, Nếp Than phục tráng cho thấy độ đồng nhất di truyền 

giữa chúng có sự khác biệt gần như không đáng kể. Sự khác biệt cao nhất giữa 

2 dòng lúa chỉ khoảng 0,1%. Đặc biệt là giữa các dòng G2 trong cùng một giống 

lúa. Điều này có thể cho phép kết luận các dòng lúa G2 thu được sau quá trình 

phục tráng đồng nhất về mặt di truyền hay đã được làm thuần 

3.5. Hoạt động 3.9: Lưu giữ, bảo tồn nguồn gen của các dòng lúa Tài 

Nguyên, Trắng Tép và Nếp Than – Vụ thứ ba (G2) 
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▪ Bảo quản nguồn gen cây lúa trong kho lạnh 

Hạt giống đóng vai trò quan trọng trong sản xuất. Các hạt giống khỏe 

mạnh sẽ tạo ra sản phẩm chất lượng cao. Các dòng lúa Tài Nguyên, Trắng Tép 

và Nếp Than vụ G2 được chọn lọc từ đồng ruộng, được đánh giá các chỉ tiêu 

nông học và phẩm chất. Dựa vào điều kiện bảo quản thực tế tại Viện CNSH, 

15kg hạt giống của 6 dòng Tài Nguyên, 6 dòng Trắng Tép và 2 dòng Nếp Than 

đạt chất lượng được làm sạch và cho vào túi bảo quản ở  trong kho lạnh theo 3 

chế độ: Ngắn hạn (nhiệt độ 6-15oC, ẩm độ 45% đến 55%), trung hạn (nhiệt độ 

-6oC-0oC, ẩm độ 40% đến 50%) và dài hạn (nhiệt độ -20oC, ẩm độ 35% đến 

45%).  

Quá trình lưu trữ và mất khả năng sống của hạt giống là một trong các yếu 

tố cần được quan tâm trong sản xuất. Quá trình bảo quản hạt giống tốt không 

chỉ cải thiện chất lượng hạt giống mà còn giúp duy trì chất lượng của hạt giống. 

Các yếu tố môi trường như nhiệt độ, độ ẩm tương đối, điều kiện ánh sáng thúc 

đẩy hạt nảy mầm. Theo Kreyger (1972) cho rằng phần trăm nảy mầm là chỉ số 

đánh giá chất lượng hạt giống. Chất lượng hạt giống là một thuật ngữ dùng để 

chỉ sự tăng trưởng tối ưu và năng suất và bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác nhau 

như thời gian thu hoạch, đặc điểm di truyền, khả năng sống, tỷ lệ nảy mầm, tốc 

độ nảy mầm (Biabani và ctv., 2013; Mostek và ctv., 2015).  Báo cáo chỉ ra nhiệt 

độ và độ ẩm cao trong quá trình bảo quản hạt lúa mì làm giảm sinh lý hạt 

(Strelec và ctv., 2010). Nhiệt độ được xem là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến 

sức sống của hạt. Nhiệt độ bảo quản càng thấp thì sức sống của hạt càng dài. 

Khoảng nhiệt độ từ 0-50oC, cứ mỗi lần nhiệt độ bảo quản giảm thấp hơn 5oC 

thì sức giống của hạt tăng gấp đôi (Nasreen, 2000). Nhiệt độ bảo quản 5oC 

được xem là tối ưu để ức chế các hoạt động sinh lý, sinh hóa dẫn đến hư hỏng 

hạt (Elias và ctv., 1994). Nghiên cứu trước đây cũng chỉ ra nhiệt độ 15-20oC 

được xem là tối ưu cho quá trình bảo quản hạt giống (Mbofung và ctv., 2013).  

Trong nghiên cứu này cũng chỉ ra nhiệt độ ảnh hưởng đến mạnh đến thời gian 
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nảy mầm và tỷ lệ nảy mầm. Sau 6 tháng bảo quản, nhiệt độ -20oC có thời gian 

nảy mầm thấp nhất (89 giờ) và tỷ lệ nảy mầm cao nhất (92%). Ở điều kiện nhiệt 

độ 6-15oC cho thấy thời gian nảy mầm kéo dài hơn 23 giờ và tỷ lệ nảy mầm 

giảm 31% (Hình 51-52). Kết quả này tương tự với nghiên cứu của Syeda 

(2000), cho rằng hạt đậu xanh được bảo quản ở nhiệt độ 5oC và -20oC trong 90 

ngày có tỷ lệ nảy mầm đạt 60%, cao hơn so với các hạt đậu xanh được bảo quản 

ở nhiệt độ 25oC và 37oC. Theo Reed (2005), các hạt của cây sơn thù dù bảo 

quản ở nhiệt độ -20oC sau 2 năm có tỷ lệ nảy mầm lên đến 74%, trong khi đó 

các hạt được bảo quản ở 22oC thì không thể nảy mầm 

▪ Kết quả lưu giữ ngân hàng gen invitro 

Các dòng lúa Tài Nguyên, Trắng Tép và Nếp Than thích nghi trên môi 

trường MS có bổ sung 500mg/L proline, 30g/L sucrose, 500mg/L glutamine, 

500mg/L MES, 10mg/L myo-inositol, 2mg/L 2-4-D, 2,5g/L phytagel. Tỷ lệ tái 

sinh mẫu Tài Nguyên đạt 99,5%, tiếp đến là dòng Trắng Tép (98%) và dòng 

Nếp Than (96%). Tỷ lệ hình thành mô sẹo sau 2 tuần chiếm 33% ở dòng Tài 

Nguyên, 23% ở dòng Trắng Tép và 12% dòng Nếp Than. 

3.6. Hoạt động 3.10: Đánh giá thiết lập các chỉ tiêu tiêu chuẩn đối với các 

giống lúa Tài Nguyên, Trắng Tép và Nếp Than sau phục tráng 

Kết quả thu thập được từ 3 vụ phục tráng tại ruộng các hộ nông dân tại 3 

huyện Cầu Ngang, Châu Thành và Trà Cú được ghi nhận, phân tích và đánh 

giá nhằm đưa ra những đặc điểm hoàn chỉnh về đặc tính nông học và hình thái 

của 3 giống lúa là Tài Nguyên, Trắng Tép và Nếp Than sau phục tráng. Kết quả 

phân tích các dữ liệu thu thập được cho thấy về thời gian sinh trưởng của từng 

giống, giống Tài Nguyên sau phục tráng là giống dài ngày nhất (170-180 ngày), 

kế đó là giống Trắng Tép (165-170 ngày) và cuối cùng là giống Nếp than (140-

150 ngày). Các giống lúa đều được xuống giống trong khoảng tháng giữa tháng 

08 dương lịch, canh tác theo phương pháp cấy, thu hoạch vào đầu tháng 01 đến 
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giữa tháng 02 năm sau (dương lịch), tùy theo giống, năng suất dao động từ 3,8-

5,2 tấn/ha. 

Cả 3 giống đều thuộc nhóm lúa indica, có chiều cao cây từ cao đến rất cao 

(121,9-152,1cm), đẻ nhánh khá tốt (33,5-41,2 nhánh/bụi). Lá đòng của các 

giống khá dài (39,5-49,5cm), màu xanh, góc lá từ ngang đến nửa thẳng đứng 

tùy vào giai đoạn. Lá đòng chuyển vàng khi lúa chín, bông lúa từ ngắn đến 

trung bình (23,5-27,7cm), bông trổ thoát hoàn toàn với trục dạng đứng. Hạt lúa 

tương đối ít rụng, trọng lượng 1000 hạt từ 21,8-23,7 gram. Giống Tài nguyên 

thuộc dạng tương đối cứng cây, thân màu xanh; hạt lúa dài với vỏ trấu màu 

vàng khi chín, hạt gạo trung bình (6mm), màu trắng đục, cơm mềm, có mùi 

thơm nhẹ khi ăn. Giống lúa Trắng Tép tương đối yếu rạ, dễ ngã đỗ khi chín; 

thân lúa màu xanh; hạt lúa màu vàng sậm khi chín, hạt gạo trung bình (5,8mm), 

màu trắng trong; cơm mềm xốp, có mùi thơm nhẹ. Giống Nếp Than có thân 

màu xanh, bông màu tím khi chín, hạt lúa và hạt gạo dài tương đối (6,2mm), 

vỏ hạt gạo màu tím đen; cơm mềm, dẻo, không thơm. Giống Nếp Than có thìa 

lá màu tím nhạt, Trắng Tép có thìa lá màu trắng. Phân tích phẩm chất hạt gạo 

cho thấy cả ba giống sau phục tráng đều có gạo mềm cơm, xốp (hàm lượng 

amylose dưới 25% đối với giống Tài Nguyên và Trắng Tép; dưới 4% đối với 

giống Nếp Than); độ bền gel trên 60mm) đến dẻo (lúa Nếp Than).  
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CHƯƠNG III 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Kết quả đề tài đã phục tráng thành công 3 giống lúa Tài Nguyên, Trắng 

Tép và Nếp Than với độ thuần đạt 99,9%. Các chỉ số về năng suất và phẩm 

chất được cải thiện nhiều hơn so với các dòng chưa phục tráng. Cụ thể như sau: 

Giống Tài Nguyên, các dòng lúa G2 sau khi phục tráng có số nhánh tăng 

34,6%; số bông/ bụi tăng 16,6%; chiều dài bông tăng 8,7%; tổng số hạt 

chắc/bông tăng 18%; tổng số hạt/bông tăng 6,3%; tỷ lệ chắc tăng 22,4%; năng 

suất thực thu tăng từ 38%. Các dòng Tài Nguyên sau phục tráng giữ nguyên 

được hình dạng hạt (gạo trung bình) và phẩm chất gạo (mềm cơm). Tuy nhiên, 

trong nghiên cứu này chúng ta thấy tỷ lệ gạo đỏ được cải thiện đáng kể (0%) 

trong các dòng sau khi phục tráng.  

Giống lúa Trắng Tép các chỉ số năng suất tăng đáng kể. Cụ thể: số nhánh 

tăng 54,8%; số bông/ bụi tăng 13,6%; chiều dài bông tăng 5,0%; tổng số hạt 

chắc/bông tăng 26,4%; tổng số hạt/bông tăng 3,8%; tỷ lệ chắc tăng 22,4%; năng 

suất thực thu tăng từ 40,4%. Về chỉ tiêu phẩm chất ta thấy tỷ lệ gạo đỏ không 

còn tìm thấy trong các dòng Trắng Tép sau khi phục tráng. Hình dạng hạt gạo 

vẫn ở nhóm trung bình, thuộc dạng mềm cơm (giống với các dòng chưa phục 

tráng). 

Giống Nếp Than có số nhánh tăng 47,4%; số bông/ bụi tăng 60,8%; chiều 

dài bông tăng 15,2%; tổng số hạt chắc/bông tăng 16,4%; tổng số hạt/bông tăng 

0,7%; tỷ lệ chắc tăng 15%; năng suất thực thu tăng từ 18,4%. Các chỉ số phẩm 

chất giống với các dòng ban đầu như kích thước hạt trung bình, thuộc nhóm 

nếp mềm cơm. 
 

2. Kiến nghị 

 Tiếp tục phối hợp với phòng nông nghiệp địa phương duy trì nguồn giống 

Tài Nguyên, Trắng Tép và Nếp Than đã phục tráng bảo tồn ngoài đồng ruộng. 
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Đồng thời quy hoạch vùng trồng 3 giống lúa Tài Nguyên, Trắng Tép và Nếp 

Than, phối hợp với địa phương sản xuất lúa mùa xây dựng thương hiệu lúa cho 

tỉnh Trà Vinh. 


